
DATE / Ngày: 25/02/2021 ORG. / Đoàn: EOCRO - MẮT THƯƠNG NHÌN CUỘC ĐỜI

STT NAME / HỌ & TÊN PROVINCE / WARD

M / NAM F / NỮ TỈNH / QUẬN MP MT

1 TRẦN THỊ MỌT 1946 CỦ CHI, TPHCM 21.5

2 VÕ VŨ TRƯỜNG 1978 HÕN ĐẤT, KIÊN GIANG 21.0

3 NGUYỄN NGỌC LONG 1964 GÕ CÔNG TÂY, TIỀN GIANG 21.5

4 NGUYỄN VĂN SẾN 1961 PHÖ CƯỜNG, ĐỒNG NAI 24.5

5 PHẠM VĂN XÂY 1964 GÕ CÔNG TÂY, TIỀN GIANG 22.0

6 ĐẶNG THỊ HUỆ 1954 PHÖ CƯỜNG, ĐỒNG NAI 13.5

7 NGUYỄN VĂN THĂNG 1970 GÕ CÔNG TÂY, TIỀN GIANG 20.0

8 NGUYỄN THỊ ĐÀO 1946 PHÖ CƯỜNG, ĐỒNG NAI 22.5

9 ĐINH VĂN ANH 1950 GÕ CÔNG TÂY, TIỀN GIANG 19.0

10 NGUYỄN VĂN BÉ HAI 1950 GÕ CÔNG TÂY, TIỀN GIANG 19.5

11 TRẦN THỊ LỆ THU 1958 CANG LONG, TRÀ VINH 23.0

12 VÕ THỊ SÓT 1953 CÀNG LONG, TRÀ VINH 18.0

13 NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT 1975 GÕ CÔNG TÂY, TIỀN GIANG 24.5

14 NGUYỄN THỊ NĂNG 1944 GÕ CÔNG TÂY, TIỀN GIANG 22.5

15 TRẦN THỊ HUẾ EM 1955 PHÖ CƯỜNG, ĐỒNG NAI 23.0

16 NGUYỄN THỊ KIM HOA 1960 PHÖ CƯỜNG, ĐỒNG NAI 24.0

17 NGUYỄN THI BÉ 1941 GÕ CÔNG TÂY, TIỀN GIANG 24.0

18 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 1965 GÕ CÔNG TÂY, TIỀN GIANG 21.5

19 VŨ THỊ THUẬN 1936 ĐỨC LINH, BÌNH THUẬN 22.0

20 NGUYỄN THỊ THU MAI 1963 ĐỨC LINH, BÌNH THUẬN 20.5

21 NGUYỄN THỊ DỰ 1953 ĐỨC LINH, BÌNH THUẬN 21.0

22 NGUYỄN THỊ DANH 1951 ĐỨC LINH, BÌNH THUẬN 19.0
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23 NGUYỄN THỊ ĐẶNG 1954 ĐỨC LINH, BÌNH THUẬN 23.0

24 NGUYỄN THANH QUÀ 1952 ĐỨC LINH, BÌNH THUẬN 23.0

25 LÊ THỊ THỂ 1950 VŨNG LIÊM, VĨNH LONG 21.0

26 NGUYỄN THỊ SÁU 1956 VŨNG LIÊM, VĨNH LONG 21.0

27 HUỲNH THỊ SỰ 1954 ĐỨC LINH, BÌNH THUẬN 19.0

28 TRẦN THỊ SEM 1951 ĐỨC LINH, BÌNH THUẬN 19.0

29 NGUYỄN VĂN HOÀNG 1963 PHƯỜNG 8, CÀ MAU 23.0

30 DƯƠNG BA 1943 ĐỨC LINH, BÌNH THUẬN 18.0

31 TRƯƠNG THỊ NHIỆM 1951 ĐỨC LINH, BÌNH THUẬN 23.0

32 NGUYỄN QUANG KHỨA 1946 ĐỨC LINH, BÌNH THUẬN 23.5

33 TRẦN YẾN PHỤNG 1958 QUẬN 11, TPHCM 20.0

34 NGUYỄN THỊ CHÂU 1947 PHÖ CƯỜNG, ĐỒNG NAI 21.0

35 TRẦN MINH PHƯƠNG 1976 PHÖ CƯỜNG, ĐỒNG NAI 23.5

36 NGUYỄN VĂN DÔ 1952 PHÖ CƯỜNG, ĐỒNG NAI 21.0

37 NGUYỄN THỊ HỒNG THANH 1958 GÕ CÔNG TÂY, TIỀN GIANG 22.5

38 VÕ THỊ HAM 1946 GÕ CÔNG TÂY, TIỀN GIANG 22.0

39 LƯU THỊ DỂ 1968 GÕ CÔNG TÂY, TIỀN GIANG 25.0

40 VÕ THỊ HUỆ 1960 GÕ CÔNG TÂY, TIỀN GIANG 22.0

41 HỒ VĂN TÌNH 1984 ĐỨC LINH, BÌNH THUẬN 22.5

42 TRƯƠNG VĂN HỒNG 1964 CHÂU THÀNH A HẬU GIANG 21.0

43 NGUYỄN THỊ NGHI 1954 CHÂU THÀNH A HẬU GIANG 18.5

44 DƯƠNG THỊ LIÊN 1968 HÕN ĐẤT KIÊN GIANG 24.0

45 TRƯƠNG VĂN HẢI 1953 PHỤNG HIỆP HẬU GIANG 22.5

46 TRẦN THỊ DUNG 1940 CÁI NƯỚC- CÀ MAU 23.5

47 TRẦN THỊ MẪM 1950 BÌNH GIANG - KIÊN GIANG 24.5

48 LÊ VĂN HẢI 1960 TRẦN VĂN THỜI- CÀ MAU 23.0

49 TRƯƠNG VĂN DŨ 1978 VỊ THỦY- HẬU GIANG 24.0

50 ĐẶNG VĂN LÂM 1979 VỊ THỦY- HẬU GIANG 20.5

51 NGUYỄN THỊ THU 1947 TÂN THÀNH- CÀ MAU 23.5

52 HUỲNH THỊ THANH VÂN 1958 CHÂU THÀNH- HẬU GIANG 18.0

53 NGUYỄN THỊ LAN 1958 CHÂU THÀNH- HẬU GIANG 25.5

54 TRẦN THANH HÀ 1949 LÝ VĂN LÂM - CÀ MAU 26.0

55 LÊ VĂN HẠNH 1960 QUẬN BÌNH THẠNH - TPHCM 23.0



56 NGUYỄN THỊ THÖY 1952 LÝ VĂN LÂM - CÀ MAU 27.0

57 NGUYỄN VĂN BE 1963 BÌNH SƠN - KIÊN GIANG 23.0

58 LƯU VĂN LẾU 1944 HÕN ĐẤT KIÊN GIANG 20.5

59 TRƯƠNG VĂN NHƠN 1972 BÌNH GIANG - KIÊN GIANG 21.0

60 LÊ VĂN TÕNG 1950 U MINH - CÀ MAU 20.0

61 NGUYỄN NGỌC HIỀN 1953 TRẦN VĂN THỜI- CÀ MAU 18.5

62 NGUYỄN VĂN LUNG 1947 LÝ VĂN LÂM - CÀ MAU 20.0

63 LÊ VĂN LIÊM 1938 HÕN ĐẤT KIÊN GIANG 23.5

64 HUỲNH THỊ BÉ 1956 TRẦN VĂN THỜI- CÀ MAU 24.5

65 NGUYỄN THỊ TI 1964 NAM THÁI - KIÊN GIANG 26.0

66 LÊ TẤN PHÁT 1957 QUẬN 12 20.5

67 MAI THỊ ÖT 1957 QUẬN BÌNH TÂN 22.0

68 NGUYỄN THỊ NGỌC THÖY 1973 GÕ VẤP 21.5

69 LÊ THỊ LIỀU 1961 NINH HẢI NINH HÕA 20.5

70 NGUYỄN THÀNH QUANG 1955 QUẬN BÌNH TÂN 15.5

71 DƯƠNG BIỂU CẦN 1984 KIÊN GIANG 21.0

72 KHƯU QUANG HUY 1954 QUẬN 2 6.0

73 HÀ NÚI 1956 QUẬN 2 18.0

74 LÝ VĂN HẢI 1944 QUẬN 8 22.0

75 ĐOÀN VĂN TÁNH 1984 LONG MỸ - HẬU GIANG 24.0

76 ĐẶNG NGUYÊN VẸN 1937 TÂN AN, LONG AN 22.0

77 DƯƠNG THỊ LAN 1964 TÂN AN, LONG AN 21.0

78 LÊ THỊ THUẬN 1959 TÂN AN, LONG AN 23.0

79 NGÔ ẢNH VÂN 1952 TÂN AN, LONG AN 24.5

80 TRẦN THỊ LÉ 1958 CẦU NGANG,TRÀ VINH 24.5

81 LÊ THỊ NHANH 1957 TÂN AN, LONG AN 24.0

82 HUỲNH VĂN PHƯỚC 1951 LONG AN 20.5

83 LÊ TUẤN KIỆT 1956 CẦU NGANG,TRÀ VINH 18.5

84 MATH VĂN RI 1957 F7, Q6, TPHCM 18.5

85 NGUYỄN VĂN MƯỜI 1956 TÂN AN, LONG AN 21.5

86 THÁI THỊ KỀU 1952 TX TÂN CHÂU,AN GIANG 2.0

87 NGUYỄN THỊ TƯƠI 1950 CẦU QUAN,TRÀ VINH 19.5

88 TRẦN THỊ ÖT 1962 CẦU KÈ, TRÀ VINH 22.0

89 TRỊNH THỊ CẤM 1962 PT,AN GIANG 25.5

90 TRANG MỸ PHƯỢNG 1961 DĨ AN,BÌNH DƯƠNG 22.5

91 NGUYỄN HOÀNG KHAI 1948 VĨNH LONG 21.0

92 THẠCH XEM 1951 CẦU KÈ, TRÀ VINH X

93 NGUYỄN THÀNH ĐẠO 1961 DĨ AN, BÌNH DƯƠNG X

39 54 93 49.0 44.0

Phaco:  91 cas 

TỔNG CỘNG



Mộng thịt : 02 cas

Tổng số: 93 cas ( 93 Người)


